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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2453403020113 AnhPhan Thanh Hào 21/02/2009 10 9.0 9.5 0.0 7.0 8.0 1

2453403020114 CảnhBùi Tuấn 06/07/2009 6.5 6.0 9.0 7.5 7.4 2

2453403020115 CươngThái Thị Kim 22/07/2009 10 9.0 10.0 9.0 9.2 3

2453403020116 GiangLê Nguyễn Hà 23/08/2009 10 9.5 10.0 9.0 9.3 4

2453403020117 GiangNguyễn Trần Trúc 20/03/2009 0 0.0 0.0 CT 0.0 5

2453403020118 HạnhPhan Thị Bích 22/11/2009 0 0.0 0.0 CT 0.0 6

2453403020119 HânNguyễn Thị Ngọc 18/08/2009 0 0.0 0.0 CT 0.0 7

2453403020120 HòaTrần Thanh 07/09/2009 9 8.5 9.0 7.0 7.7 8

2453403020121 HuyVõ Thành 15/09/2009 9.5 8.0 9.0 6.5 7.4 9

2453403020123 HưngNguyễn 06/06/2009 5.5 5.0 6.0 6.0 5.8 10

2453403020124 KhangNguyễn Chí 11/10/2007 0 0.0 0.0 CT 0.0 11

2453403020126 LiênLê Thị Kim 23/02/2009 0 0.0 0.0 CT 0.0 12

2453403020127 NgàTrần Thị Trúc 27/10/2009 5.5 0.0 0.0 CT 0.4 13

2453403020129 NgọcTrần Thị Hồng 26/07/2008 9.5 10.0 10.0 9.5 9.7 14

2453403020130 OanhTrần Thị Yến 01/10/2004 9.5 9.0 10.0 9.5 9.5 15

2453403020131 PhátChâu Thiện 07/09/2009 6.5 9.5 10.0 9.0 9.0 16

2453403020132 PhụngHuỳnh Thị Kim 04/09/2009 9 8.5 9.0 7.5 8.0 17

2453403020133 PhụngLê Ngọc Phi 21/01/2009 10 8.5 9.5 0.0 0.0 3.7 18

2453403020134 SangTrần Hữu 28/10/2009 9.5 6.0 9.0 6.5 7.1 19

2453403020137 ThuậnNguyễn Thanh 21/02/2009 9 8.0 9.0 7.0 7.6 20

2453403020138 ThuậnQuách Kim 12/09/2009 0 0.0 0.0 CT 0.0 21

2453403020140 TiênVõ Thị Cẩm 11/02/2009 9.5 10.0 10.0 9.0 9.4 22

2453403020141 TrâmNguyễn Thị Ngọc 06/04/2009 8.5 8.0 9.5 7.5 8.0 23

2453403020142 TrúcLại Thị Hoàng 03/07/2009 0 0.0 0.0 CT 0.0 24

2453403020146 VyNguyễn Lê Ngọc Tường 03/07/2009 6.5 6.0 8.5 6.0 6.4 25

2453403020147 VỹLê Trần Tuấn 12/09/2009 6 5.0 9.0 6.0 6.3 26

2453403020148 YênLê Thị Mỹ 17/03/2008 9.5 9.0 10.0 0.0 0.0 3.8 27

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 28  7  2025 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Ngọc Xoàn

Trang  1 


